
02/6/2018 03/6/2018 09/6/2018 10/06/2018

Chiều, tối 

thứ 7

Sáng, 

chiều Chủ 

nhật

Chiều, tối 

thứ 7
Sáng, chiều 

Chủ nhật

B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

1
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Nguyễn Tùng Quế Anh   12/12/1988 0905417043

queanh.nguyentung@gma

il.com
KTC  QLC  CSC

2
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Trần Thị Thanh Bình  25/12/1995 0906709382

thanhbinh.december@gm

ail.com
KTC  QLC  CSC

3
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Lê Tấn Cường  20/11/1989 0975338267

letancuong.tckv@gmail.c

om
 QLC CSC

4
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Huỳnh Hoàng Dũng   11/5/1988 0909895488

huynhhoangdungtn@gma

il.com
KTC  QLC  KTPT  CSC

 

LCCHTK

T

5
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Phan Ngọc Quỳnh Đan   14/10/1992 01285457576

quynhdank10405@gmail.

com
KTC  QLC  CSC

6
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Nguyễn Thị Hòa  02/01/1985 0988334585 hoagiay00@gmail.com KTC  QLC  KTPT  CSC

 

LCCHTK

T

7
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Nguyễn Thị Hương  28/9/1991 0975289106 linhnghi289@gmail.com KTC  QLC  CSC

8
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Trần Anh Kiệt  03/01/1989 0909933163 takiet3189@gmail.com KTC  QLC  KTPT  CSC

 

LCCHTK

T

9
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Trương Phúc Mai  29/8/1988 0966902026 tr.ph.mai@gmail.com QLC  CSC

10
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Nguyễn Văn Sao  18/12/1989 0902487885

nguyenvansao1289@gma

il.com
KTC  QLC  CSC

11
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Lê Quang Thanh  05/12/1991 01678235789 Lethanh.tpt@gmail.com KTC  QLC  KTPT  CSC

 

LCCHTK

T

Thời gian, phòng học, môn học

STT C.Ngành dự thi Họ tên Ngày sinh Email
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12
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Vương Huyền Trang  01/10/1989 0944062970 besun110@gmail.com KTC  QLC  CSC

13
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Phạm Ngọc Uy   18/6/1979 0918419621

phamngocuy1979@gmail

.com
KTC  QLC  KTPT  CSC

 

LCCHTK

T

14
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Nguyễn Tá Hà Vy  23/11/1988 0212106066

nguyentahavy@gmail.co

m
KTC  QLC  CSC

15
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Lê Thị Anh Xuân  07/11/1992 01635485417

thuxuan071192@gmail.c

om
KTC  QLC  CSC

16
(KTC) Kinh tế và 

quản lý công
Thân Thị Hồng Yến  12/01/1982 0902936961

thanthihongyen@gmail.c

om
KTC  QLC  CSC

14 16 5 16 5

Ghi chú

KTC Kinh tế công

QLC Quản lý công

CSC Chính sách công

KTPT Kinh tế phát triển

Vi Kinh tế học vi mô

Vĩ Kinh tế học vĩ mô

TKKT Thống kê kinh tế


